
CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG Tư 1

Quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chi nghiệp vụ khai hãi quan; cấp và 
ỉhu hồi mâ số nhân viên dại lý làm thú tục hái quan; trình tự, thu tục công 

nhận và ho;ắiỉ động đại lý làm thú tục hái quan

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngàỵ 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cap Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cảp và thu hồi mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhặn và hoạt động dại lý làm thu tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 
nãm 2015, được sửa đổi, bô sung bơi:

Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sứa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC 
ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trương Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục 
câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên dại lý 
làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm thù tục 
hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019;

Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 cúa Bộ trương 
Bộ Tài chính sứa đôi, bô sung một số văn bán quy phạm pháp luật do Bộ Tài 
chính ban hành, có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2023;

Càn cứ Luật Hải quan ngày 23 thảng 06 nủm 2014;

Càn cử Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 nủm 20 Ị 5 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hài quan về thù tục hai 
quan, kiêm tra, giảm sát, kiêm soát hài quan;

1 Văn bàn này dược hợp nhất từ 03 Thông tư sau:
- Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết thù tục cap Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã sổ 
nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thú 
tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015.

- Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cua Bộ trường Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 
2015 cùa Bộ trướng Bộ Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải 
quan; cấp và thu hồi mà số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận 
và hoạt động dại lý làm thù tục hài quan, có hiệu lực ké từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

- Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 cùa Bộ trưởng Bộ Tài 
chính sửa đồi, bô sung một số văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Văn bản hợp nhất này không thay thố 03 Thông tư nêu trên.



Cân cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh;

Xét đê nghị cua Tông cục trướng Tỏng cục Hải quan,2

2 Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài 
chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 
2015 cùa Bộ trường Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải 
quan; cấp và thu hồi mà số nhân viên dại lý làm thù tục hài quan; trinh tự, thù tục công nhận 
và hoạt dộng đại lý làm thu tục hải quan, có căn cứ ban hành như sau:

'Căn cứ Luật Hài quan ngày 23 thúng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngàỵ 26 tháng 07 năm 2017 cùa Chính phu quy 
định chức nàng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tổ chức cùa Bộ Tài chinh;

Thực hiện Nghị quyết so 104/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 cùa Chinh phu về 
việc đem gian hóa thù tục hành chinh, giấy tờ công cỉủn liên quan đến quản lý dán cư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý cùa Bộ Tài chinh;

Theo đè nghị cùa Tong cục trường Tong cục Hải quan,

Bộ trương Bộ Tài chinh ban hành Thông tư sứa đoi, bó sung một sổ điểu cùa Thông tư 
số Ỉ2/2015/TT-BTC ngày 30 iháng 01 năm 2015 cùa Bộ trướng Bọ Tài chính quy định chi tiết 
thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cắp và thu hồi mă sổ nhân viên đại lý làm thù 
tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận và hoại động đại lý làm thu tục hài quan. ”

Và Thông tư số số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đối, bô sung một số văn hán quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có 
căn cử ban hành như sau:

“Càn cứ Luật Thuế thu nhập cả nhún sứa đôi, bô sung một sổ điểu của Luật Thuế thu 
nhập cả nhân ngày 21 thủng I I  năm 2 0 0 7; Căn cứ  Luật Hài quan ngày 23 iháng 06 năm  
2014;

Cân cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng IỊ năm 2014;

Cản cứ  Luật Ban hành văn ban LỊ uy phạm  pháp  luật ngciy 22 iháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật sứa đôi, bổ sung một so điểu cùa Luật Ban hành vàn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cử Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết 
một sổ điểu cùa Luật Thuế thu nhập cả nhím và Luật sửa đổi, hô sung một so điều cua Luật 
Thuế thu nhập cả nhân;

Căn cứ Nghị định so 34/20I6/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 cùa Chinh phu quy 
định chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa Chính phu 
sửa đồi, bỏ sung một số điều cùa Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày ¡4 tháng 05 năm 201 ổ 
của ( 'hình phù quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn ban quy 
phạm pháp luật;

Cản cứ Nghị định sỗ 87/20Ị 7/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nâm 2017 cùa Chinh phu quy 
định chức núng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bô Tài chinh;
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Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết thủ tục cap 
Chứng chi nghiệp vụ khai hai quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm 
thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thu tục 
hái quan.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh

Thông tư nàỵ quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài 
quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thu 
tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thu tục hải quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Dại lý làm thủ tục hải quan.

2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

3ễ Tô chức, cá nhân sử dụng dịch vụ dại lý làm thú tục hải quan.

4. Người dự thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan.

5. Cán bộ, công chức hài quan và cơ quan hải quan các cấp.

Chưong II 

CÁP CHỬNG CHỈ NGHIỆP v ụ  KHAI HẢI QUAN

Điều 3. Thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hái quan

/ .3 Hồ sơ dự thi

a) HÒ sơ đãng kỷ dự thi lần đầu để cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hái 
quan, người dự thi nộp một (01) bộ hô sơ, bao gôm:

Theo dè nghị cùa Tổng cục trương Tông cục Hải quan, Tông cục trướng Tông cục
Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đoi, bo sung một số vân bàn quy phạm 
pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. ”

Khoàn này dưực sửa đổi, bỏ sung theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cua Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cap Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cap và thu hồi mã 
số nhân viên dại lý làm thủ tục hài quan; trình tự. thủ tục công nhận và hoạt động dại lý làm 
thủ tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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a. ì) Phiếu đãnẹ ký dự thi theo Mau sỏ 01 4 ban hành kèm theo Thòng tư
này;

a.2) Bủng tôt nghiệp cao đang trớ lên thuộc các ngành kinh tê, luật, kỹ 
thuật: 01 ban sao có chửng thực hoặc 01 ban sao và xuất trình ban chỉnh đê đối 
chiếu;

a.3) Hai (02) anh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính 
đen thời điếm nập hồ sơ dự thi cỏ ghi rỗ họ tên. năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 
ảnh dán vào phiếu đãng ký dự thi, 01 ánh dán vào Chứng chi khi được cáp).

a.4) Vãn ban ghi kết qua học tập trong trường hợp băng tôt nghiệp không 
thề hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miên thi theo quy định tại tiết a. ì điêm 
a và tiết b.I điểm b khoan 7 Điều này: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản 
sao và xuủt trình ban chính đê đỏi chiêu;

a.5) Vãn bán xác nhận của trường đại học, cao đãng mà người đăng ký 
dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi 
thuộc đoi tượng miễn thi theo quy định tại tiẻt a.2 điêtn a và tiết b.2 điềm b 
khoàn 7 Điêu này: 01 bàn chỉnh

b) Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa dạt. người dự thi nộp một 
(0 ì) bộ hồ sơ, bao gom:

b.Ị) Phiếu đăng ký dự thi theo Mau sỏ 01 5 ban hành kèm ỉ heo Thông tư
này;

b.2) Hai (02) anh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng 
tính đên thời điêm nộp hô sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ờ mặt sau của anh 
đê dán vào Phiêu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cap.

2. Đăng ký dự thi

Người dự thi đăng ký dự thi trên cổng thông tin điện tử của Tông cục I lài 
quan đê Tông cục 1 lái quan làm căn cứ tô chức thi.

3. Thời gian, địa điêm thi

4 Mầu này dược sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trương Bộ Tài chính sừa đổi, bổ sung 
một số điều cùa Thông tự số 12/2015/TT-BểI‘C ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiêt thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
số nhàn viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

5 Mầu này được sửa đồi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một sô điêu của Thông tư sô 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiêt thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
sô nhàn viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động dại lý làm 
thủ tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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a) Việc thi câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tô chức ít nhất 
một năm một lần; có thể tò chức thi theo khu vực, địa phương đam bảo số lượng 
người dăng ký dự thi.

b) Thông tin về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; thời gian, địa điểm thi và 
các thông tin khác liên quan đên kỳ thi được Tông cục Hải quan thông báo chính 
thức trên Công thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố; báo Hải quan điện tư; niêm yết tại trụ sờ Cục Hải quan tỉnh, thành 
phô và gửi qua hộp thư điện tử của người đăng ký dự thi trên cồng thông tin 
điện tư cúa rông cục Hải quan chậm nhất là 60 ngày trước ngày thi.

4. Nộp hồ sơ dự thi

a) Trong thời gian thông báo nêu tại khoan 3 Điều này, người dự thi phải 
nộp hô sơ đăng ký dự thi tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện do 
người dự thi lựa chọn và phái nộp lệ phí theo quy dịnh của pháp luật hiện hành 
tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

b) Trong thời hạn 10 ngày kẻ từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách người dự thi đu điều kiện dự thi 
kèm hô SƯ dăng ký dự thi và lệ phí dự thi gửi về l ông cục Hải quan đe tổng hợp 
và công bô danh sách người đu điều kiện dự thi trên cổng  thông tin điện tử của 
Tông cục Hải quan dê người dự thi biết.

5. Tổng cục Iỉải quan xây dựng quy chế thi, thành lập Hội đồng thi và tô 
chức thi tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc theo cụm bao gồm một số 
Cục Hái quan tỉnh, thành phố để tạo thuận lợi cho người dự thi.

6. Các môn thi

a) Môn thứ nhất: Pháp luật về Hái quan.

Bao gôm các nội dung về Luật Hải quan, Luật Quan 1Ý thuê, các Luật về 
thuê đối với hàng hóa xuất khâu, nhập khâu và các Nghị định quy định chi tiết 
thi hành; Luật xư lý vi phạm hành chính và Nghị dịnh quy định xử phạt vi phạm 
hành chính và cường chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hai 
quan.

b) Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thưưng.

Bao gồm các nội dung về giao nhận vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, 
thanh toán quốc tế.

c) Môn thử ba: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Bao gồm các nội dung về thu tục hài quan, phân loại hàng hóa, trị giá hài 
quan, xuất xứ hàng hóa, sở hừu trí tuệ và chính sách quản lý hàng hóa xuất khau, 
nhập khẩu.
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7ẽ 6 Trường hợp miễn thi:

a) Miễn thi môn Pháp luật vê hài quan và món Kv thuật nghiệp vụ hải 
quan đối với trường hợp sau:

a .l) Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, 
cao đảng mà đãng ký dự thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan trong thời 
hạn 03 năm kể từ ngày được cắp bùng tót nghiệp;

a.2) Người đã lùm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường 
đại học, cao đủng cỏ thời gian công tác liên tục từẽ 05 năm trở lên, sau khi thôi 
làm giáng viên (không bao gồm trường hợp bị ký luật buộc thôi việc) mà đăng 
ký' dự thi cấp Chúng chi nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kê từ 
ngày cỏ quyết định chuyên cồng tác, nghi hỉcu hoặc nghi việc.

b) Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đôi với trường hợp sau:

b.ỉ) Người tot nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại 
quốc tế, kinh tể đoi ngoại, kinh tế quốc tế hoặc Iogisíics và quan lý chuôi cung 
ứng thuộc các trường đại học, cao đắng mà đâng kỷ dự thi cấp Chửng chi 
nghiệp vụ khai hái quan trong thời hạn 03 năm kê từ ngày được cáp bảng tôt 
nghiệp;

b.2) Người đã làm giang viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương 
hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kỉnh tẻ quỏc tê hoặc 
logistics và quan lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đăng có thời 
gian công tủc liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thỏi làm giảng viên (khônẹ bao 
gồm trường hợp />/Ể ky luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cáp Chứng chi 
nghiệp vụ khai hai quan trong thời hạn 03 năm kê từ ngày cỏ quyêt định chuyên 
công tác, nghi hưu hoặc nghi việc.

c) Cơ sở xét miễn thi:

c. I) Ngành đào tạo ghi trên báng tót nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo 
ghi trên văn bàn ghi kêt qua học tập phù hợp với chuyên ngành quỵ định tại tiêt
a. ì đỉêm a và tiết b. Ị điêm b khoan này.

C.2) Vãn ban xác nhận cua trường đại học, cao đủng mà người đăng ký' 
thi công tác trước khi thôi làm giang viên phù hợp với quy định tại tiết a.2 

điêm a và tỉết b. 2 đỉẻm b khoan này.

6 Khoàn này được sừa dôi, hồ sung theo quy định tại khoan 1 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 nàm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mà 
sô nhân viên dại lý làm thu tục hài quan; trình tự. thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 ilìáng 7 năm 2019Ể
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8. Hình thức thi: ễrhi viết; trắc nghiệm; thực hành trên máy tính hoặc kết 
hợp giữa các hình thức thi trên. Căn cứ vào hình thức thi, Tổng cục Hải quan 
quy định thời gian làm bài thi, nhưng không quá 120 phút/môn thi.

9. 7 Kết quá thi:

a) Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo 
thang điêm ỉ 00.

b) Trong thời hạn 30 ngày ke từ ngày kết thúc kỳ thi, Tong cục trưởng 
Tông cục Hai quan thông báo công khai kết qua thi trẽn Công thông tin điện tử 
cua Tông cục Hai quan, báo Hai quan điện tư và niêm yết tại trụ sở Cục Hải 
quan tinh, thành pho nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

Trường hợp không đỏng ý  với két quả thi do Tông cục trưởng Tỏng cục 
Hai quan thông bảo, trong thời hạn 15 ngày kẻ từ ngày thông bảo công khai kết 
quả thi trên Công thông tin điện tử cua Tông cục Hai quan, người dự thi nộp 
đơn đê nghị phúc khao môn thi. Ngày nhận đơn phúc khcio là ngày Tông cục Hải 
quan trực tiêp nhận đơn phúc khao hoặc ngày đóng dâu cùa bưu chính nơi gửi. 
Sau thời gian quy định trên, đơn để nghị phúc kháo sẽ không được giai quyết. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Tông cục 
trướng Tông cục Hái quan tô chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đong 
thi và thông bảo kêt qua phúc kháo trên Công thông tin điện tư cùa Tông cục 
Hai quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hài quan tinh, thành 
phô nơi tiếp nhận hỏ sơ dự thi.

Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Tỏng cục trướng Tong cục Hái 
quan cáp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điểu 4 Thông tư
này.

c) Báo lưu kết quả thi: Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt 
yêu cáu theo quy định tại điêm a khoán này, thì kết quả các môn thi đạt yêu câu 
được tự động bảo lưu trong thời hạn 01 năm kê từ ngày thông báo kêt quà phúc 
khao trên Cóng thông tin điện tư của Tông cục Hải quan; hoặc báo lưu kết quà 
cho đón khi kết thúc kỳ thỉ cấp Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan tiẻp theo liên 
kẻ trong trường hợp quả thời hạn 01 năm kê từ ngày thông báo kêt Cịuà phúc 
khao trên Công thông tin điện tuằ cua Tông cục Hải quan mà kỳ thi câp Chửng 
chi nghiệp vụ khai hái quan chưa được tổ chức.

Điều 4. Cấp Chửng chí nghiệp vụ khai hai quan

1. Trường hợp dược cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan:

7 Khoàn này dược sửa đôi, bổ sung theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 1 Thông tư sô 
22/20Ị9/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên dại lý làm thu tục hài quan; trinh tự, thù tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thủ tục hải quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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a) Người cỏ 03 môn thi dạt yêu cầu theo quy định tại điểm a, điểm c 
khoản 9 Điều 3 Thông tư này được cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

b) 8 Công chức hải quan giữ ngạch kiêm tra viên hải quan cỏ 09 (chín) 
năm công tác liên tục hoặc kiêm tra viên chính hoặc kiêm tra viên cao cáp sau 
khi chuyên cóng tác, nghi him hoặc nghỉ việc (không bao gôm trường hợp bị kỷ 
luật buộc thôi việc) được cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hủi quan trong thời hạn
03 nũm kế từ ngày có quyết định chuyến công tác, nghi hưu hoặc nghi việc.

2ễ 9 Cáp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

a) Đối với các írưcrng hợp quy định tại điểm a khoan I Diều này: Trong 
thời hạn 30 ngày kê từ ngày thông bảo két quả thi trên Công thông tin điện tư 
của Tỏng cục Hải quan, Tông cục trưởng Tông cục Hải quan cáp Chứng chi 
nghiệp vụ khai hải quan theo Mau số 03 10 ban hành kèm Thông tư này.

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Diều này:

b.l) Trong thời hạn 03 nam kê từ ngày nghi hưu hoặc nghỉ việc hoặc 
chuyển công tác, cả nhân cỏ nhu câu cáp Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan có 
Dơn đề nghị theo Mau so 1111 ban ìùmh kèm theo Thông này gửi Tông cục 
Hải quan và gửi kèm 01 anh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) 
tháng tính đền thời điêm nộp hô sơ cỏ ghi rỗ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của 
anh.

b.2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận được văn ban để 
nghị, Tỏng cục Hải quan kiêm tra thông tin về hô sơ cản bộ lưu giữ tại Tỏng cục

8 Diêm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trương Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trinh tự, thù tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

9 Khoản này được sưa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoan 2 Điều 1 Thông tư 
số 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một sô điêu của Thông tư số 12/2015/ IT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mà 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

10 Mầu số này được sừa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2023.

11 Mầu số này được sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số văn hán quy 
phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2023.
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Hài quan, đoi chiếu với điểu kiện quy định tại điếm b khoan 1 Diều này vù các 
trường hợp quy định tại khoan 2 Điểu 8 Thông tư này đẻ xem xét việc cấp 
Chửng chỉ nghiệp vụ khai hai quan theo Mau so 03 12 ban hành kèm theo Thông 
tư này hoặc cỏ văn bán tra lời và nêu rõ lý do đối với trường hợp không đu điều 
kiện.

c) Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan được sử dụng đẻ cấp ma so nhún 
viên đại lý làm thù tục hai quan theo quy định tại Thông tư này.

3. Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan sê dược gửi cho người dược cấp 
theo địa chi đăng ký trên Phiếu dự thi (đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 
1 Điêu này) hoặc trên văn bản đề nghị (đối với trường hợp nêu tại điềm b khoản 
1 Điêu này). Trường hợp nhặn trực tiếp tại nơi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ký nhận.

Chương III 

ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 5. Đụi Ị ỷ  ìàm thủ tục hãi quan 1'

/. Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đù điểu kiện quy 
định tại khoán ỉ Điêu 20 Luật Hài quan, trong phạm v/ế được ùy quyển theo thỏa 
thuận trong hợp đông ký với người cỏ hàng hóa xuất khâu, nhập khâu (sau đây 
gọi là chủ hàng) thay mặt chu hàng thực hiện toàn hộ hoặc một phan nghĩa vụ 
cùa người khai hái quan quy định tại khoản 3 Điểu 18 Luật Hài quan.

2ẳ Đợ/Ỗ lý làm thủ tục hải quan (nguời đại diện theo pháp luật hoặc người 
được người đại diện theo pháp luật uy quyền theo quy định cùa pháp luật) phái 
ký hợp đông đại lý với chu hàng. Người được cấp mã so nhân viên đại lý làm 
thủ tục hài quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hài quan trẽn cơ sở hợp đóng 
đại lý đã kỷ’ với chủ hàng. Dại lỳ làm thù tục hai quan chi xuất trình hợp đông 
đại lý cho cơ quan hải quan đẻ xác định trách nhiệm cùa các bén khi có hành vi 
vi phạm pháp luật vê hài quan. Ngưcỉi đại diện theo pháp luật hoặc người được 
người đại diện theo pháp luật cua đại lý làm thu tục hải quan ủy quyên theo quy 
định cùa pháp luật thực hiện việc ký tên, đỏng cỉâu trên tờ khai hài quan vù các

12 Mầu số này được sữa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số văn bàn quy 
phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2023.

13 Điều này dược sửa dổi, bổ sung theo quy dịnh tại khoàn 3 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa dồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hôi mã 
số nhân viên đại lý làm thu tục hai quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
ihù tục hải quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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chửng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc quy định tại khoan 3 
Điểu 18 Luật Hải quan.

3. Đại lỵ làm thu tục hải quan chi được khai vò làm thủ tục hải quan cho 
h¿mg hỏa xuất khâu, nhập khâu cua chu hc)ng sau khi chu ìùing thông bảo cho 
cơ quan hái quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan được thay mặt chủ hàng 
để làm thủ tục hai quan đổi với hàng hóa xuất khâu, nhập khâu cùa chủ hàng 
theo quy định tại khoan 6 Điếu 14 Thông tư này.

Điều 6. Công nhận đại lý làm thủ tục hái quan

1. 14 Doanh nghiệp đáp ừng đu điều kiện quy định tại khoán ỉ Điêu 20 
Luật Hai quan lập hồ sơ đề nghị công nhận đu điểu kiện hoạt động đại lý làm 
thủ tục hái quan gửi Tông cục Hải quan. Hô sơ gôm:

a) Vân ban đè nghị công nhận đu điểu kiện hoạt động đại lý làm thu tục 
hải quan theo Mau số 04 ban hành kèm Thông tư này: 01 ban chính;

b) Hồ sơ để nghị cap mã so nhân viên đại lý làm thu tục hai quan theo 
quy định tại khoan I Diêu 9 Thông tư này.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đê nghị 
của doanh nghiệp, Tống cục trường rông cục Hải quan ra quyết định công nhận 
đại lý làm thủ tục hai quan theo mẫu sô 05 han hành kèm Thông tư này, câp mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điêu 9 Thông 
tư này và cập nhật vào Công thông tin điện từ của rông cục Hải quan. Trường 
hợp không dủ diều kiện thì cỏ văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Trường hợp đại lý làm thu tục hải quan có Chi nhánh tại các tinh, thành 
phố khác nếu Chi nhánh đáp  ứng đu điều  k iện  quy đ ịnh  tại khoản  1 Đ iều 20 Luật 
Hải quan thì được công nhận là dại lý làm thu tục hải quan. Thủ tục công nhận 
thực hiện theo quy định tại Điêu này.

4. Khi thay đồi tên, dịa chỉ, dại lý làm thủ tục hài quan có công văn đê 
nghị kèm Giấy ch ứ n g  nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giây chứng nhận dâu tư 
gửi Tỏng cục Hải quan đê sửa đổi trên Quyêt định công nhận dại lý làm thu tục 
hải quan và cập nhật vào Công thông tin điện tử cúa Tổng cục Hải quan.

Điều 7. Tụm dừng, chấm dửt hoạt dộng đai lý làm thủ tục Itái quan 15

14 Khoàn này được sửa đồi, bổ sung theo quy dịnh tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hái quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự. thù tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thu tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

15 Điều này dược sửa đồi, bồ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiêt thu tục câp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cap và thu hồi mà



11

l. Tạm dừng hoạt động

a) Đại lý lùm thú tục hai quan bị tạm dừng hoạt động trong các trưíĩng 
hợp sau đây:

a.l) Hoạt động không đảm bảo các điểu kiện quy định tại khoản I Điểu 
20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chi đõ đãng ký với cơ 
quan hải quan;

a.2) Đại lý làm thủ tục hài quan không thực hiện quy định tại khoán 5 
Điêu 13 Thông tư này;

a.3) Không thực hiện chê độ bảo cảo hoặc thực hiện chế độ bảo cảo 
không đúng, khổng đủ vê nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hái 
quan theo quy định tại Diêu 13 Thông tư này trong 03 lần liên tiếp;

a.4) Đại lý làm thu tục hài quan có vãn ban đê nghị tạm dùng hoạt động.

b) Tổng cục trưởng Tỏng cục Hải quan quyết định tạm dìmg hoạt động 
đại lý làm thủ tục hai quan trong thời hạn tôi đa 06 (sáu) thảng đối với các 
trường hợp quy định tại điẻm a khoán này theo Mau so 06A 16 ban hành kèm 
Thông tư này.

Trường hợp Cục Hải quan tinh, thành phó trong quá trình quan lý hoặc 
khi kiêm tra phát hiện vi phạm quy định tại tiết a.ỉ, tiết a.2 và tiết a.3 đỉêm a 
khoản này thì báo cảo Tống cục Hải quan thực hiện việc tạm dừng hoạt động 
đại lý lùm thù tục hải quan ỉ heo quy định tại Điều này.

Trường hợp đại lý làm thủ tục hai quan để nghị tạm dùvg hoạt động thì 
có công vàn gửi Tông cục Hái quan theo Màu sô ỉ 2 ban hành kèm Thông tư 
này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận được vân ban đẻ nghị cua 
đại lý làm thú tục hai quan hoặc báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phổ, 
Tông cục trướng Tỏng cục Hai quan ban hành quyêt định tạm dừng hoạt động 
đại lý làm thù tục hải quan.

c) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kê từ ngày tạm dùng, nêu đại lý làm thủ 
tục hai quan khùc phục và cỏ công văn đẻ nghị tiếp tục hoạt động gửi Tông cục 
Hải quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kê từ ngày nhận được đẻ nghị của 
doanh nghiệp, Tong cục trương Tông cục Hải quan tổ chức thực hiện kiêm tra,

số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thu tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

16 Mầu này đưcyc sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hái quan; cấp và thu hoi mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, cỏ hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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xác minh điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hài quan cùa doanh nghiệp và 
ban hành quyết định cho phép đại lý làm thu tục hài quan được tiếp tục hoạt 
động theo Mau OỐB ban hành kèm theo Thông tư này đối vỚ7ắ trường hợp doanh 
nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hoặc có văn ban trả lời và nêu rồ lý do nêu không 
đáp ứng âu điểu kiện í heo quy định.

2. Cham dứt hoạt động
a) Đại lý làm thù tục hải quan bị châm dứt hoạt động trong các trường 

hợp sau đây:
a.l) #/Ể xư lý về hcinh vi buôn lậu; vận chuvên trải phép hàng hóa, tiên tệ 

qua biên giới; san xuat, buôn bản lùmg câm; trôn thuê đên mức bị truy cửu 
trách nhiệm hình sự;

a.2) Có gian lận trong việc cung cap hồ sơ đó nghị công nhận đại lý làm 
thu tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cap mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải 
quan cho cơ quan hái quan;

a.3) Sir dụng hộ chủng từ không phải do chủ hàng cung cảp đê làm thù 
tục hải quan xuảt khâu, nhập khâu hùng hóa;

a.4) Quá thời hạn 06 (sáu) tháng kê từ ngày tạm dừng theo quy định tại 
tiết a.l, tiết a.2 và tiết a.3 điểm a khoan I Diêu này mà đại lý làm thủ tục hải 
quan không khac phục và không cỏ vãn bán để nghị tiếp tục hoạt động gửi Tóm* 
cục Hải quan;

a.5) Quả thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động đối với 
trường hợp quy định tại tiết a.4 diêm a khoán ì Điểu nc)y mà đại lý làm thù tục 
hài quan không cỏ đê nghị hoạt động trớ lại;

a.6) Doanh nghiệp hoạt động đại lỷ làm thủ tục hải quan giải thê hoặc 
phả sàn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phả sảrt;

a. 7) Dại lý làm thủ tục hai quan cỏ vãn bản đê nghị chấm dứt hoạt động;
b) Đoi với các trường hợp quy định tại tiết a. ì, tiết a.2, tiết a.3, tiết a.4, 

tiết a.5 và tiẻt a.6 điêm a khoan này:

b.I) Dôi với các trường hợp quy định tại tiết a. Ị , tiết a.2, tiết a.3 và tiết
a.6 đièm a khoan này, trong quả trình quan lý hoặc khi kiêm tra, phát hiện vi 
phạm thì sau khi xử lý vi phạm, cơ quan hai quan các cap báo cáo Tỏng cục Hải 
quan ra quyêt định châm dứt hoạt động đại lý làm thu tục hài quan theo Mau số 
06 17 ban hành kèm Thông tư này. Tông cục Hài quan ra quyết định chấm dứt

17 Mầu này dược sửa đổi theo quv định tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một sô điêu cùa Thông tư số 12/2015/ÏT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưèmg Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mà 
sô nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn quy định tại điôm b khoan 
I Điểu này.

Dối với trường hợp quy định tại tiết a ễ I, tiết a.2, tiết a.4 và tiết a.5 điếm a 
khoan này, khi phát hiện vi phạm thì Tổng cục trưởng Tông cục Hái quan ra 
quyêt đinh châm dứt hoạt động đại lý làm thu tục hai quan theo Mau so 06 18 
ban hành kèm Thông tư này.

b.2) Đại lý làm thu tục hài quan bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại 
điêm này không được công nhận là đại lý làm thu tục hải quan trong thời hạn 02 
năm kê từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp chắm 
dứt hoạt động theo quy định tại tiết a.5 điểm a khoan này.

c) Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan để nghị chấm dứt hoạt động thì 
cỏ công ván gửi Tông cục Hải quan theo Mau số 12 ban hành kèm theo Thông 
tư này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận được văn hán để nghị 
cua đại lý làm thủ tục hai quan, Tông cục trưởng Tỏng cục Hai quan ra quyết 
định châm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

d) Khỉ đại lý làm thủ tục hai quan bị chấm dứt hoạt động thì mã so của 
nhân viên đại lỷ làm thủ tục hái quan sẽ bị thu hồi và hét giá trị sứ dụng.

Chương IV

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Điều 8. Mà số nhân viên đại lý làm thủ tục hái quan

1. Nhừng người làm việc tại đại lý làm thú tục hải quan đáp ứng đủ điều 
kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Diều 20 Luật Hải quan và được đại lý 
làm thủ tục hải quan dô nghị thì được câp mã sô nhân viên đại lý làm thù tục hải 
quan.

Mã số nhân viên được ghi trên Thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 
và được sử dụng trong thời gian hành nghề khai hải quan của nhân viên đại lý 
làm thu tục hài quan.

2. Các đối tượng không được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải
quan:

a) Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

18 Mầu này được sửa đổi theo quy dịnh tại diêm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông ur số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hổi mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thu tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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b) Người dang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc dang phải châp hành 
hình phạt tù;

c) Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xứ 
phạt vi phạm  hành chính thuộc thẩm quyền của Cục tnrởng Cục Thuế hoặc Cục 
trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phô trong thời hạn 01 năm kể từ ngày có quyết 
định xử phạt;

d) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

đ) Cán bộ, công chức thôi giừ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy 
định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP 
ngày 14/6/2007 của Chính phu về việc quy định thời hạn không dược kinh 
doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 
sau khi thôi giừ chức vụ;

e) Các trường hợp bị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 
theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Điều 9. Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hái
quan

1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại 
lý làm thú tục hái quan, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan theo mẫu 
số 07 19 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Bang tốt nghiệp đại học, cao dẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh 
tế, kỹ thuật: 01 bàn chụp;

c) 20 Chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan: 01 ban chụp.

Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quả thời hạn 05 năm ké 
từ ngày cấp thì nộp bô sung 01 bán chụp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào 
tạo bỏ sung kiên thức pháp luật hải quan được cáp tronọ, thời gian ba (03) năm 
tính đên thời điêm nộp hô sơ theo quy định tại điêm a.2 khocin 3 Điêu này.

19 Mầu này được sửa đồi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cua Bộ trương Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thú tục hài quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, cổ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

20 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa Thông tự sổ 12/2015/TT-BTC ngàv 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy dịnh chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân vicn đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thú tục hài quan, có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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ci) 21 Chímg minh nhản dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp CƯ 
sở dữ liệu quỏc gia vê dân cư chưa đưa vào vận hành: 01 bàn chụp,ẽ

đ) 22 Một (01) anh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) thủng 
tính đên then điêm nộp hô sơ.

Các chứng, từ trong hô sơ cap mã số nhân viên đại lý làm thu tục hai quan 
theo quy định tại điêm b, điêm c và điêm d khoan này là chửng từ của từng nhàn 
viên thuộc danh sách đẻ nghị cáp mã so. Các chứng từ ban chụp phải được 
người đại diện theo pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan kỷ tên, đỏng dâu 
xác nhận hoặc do cơ quan có thảm quyên công chửng hoặc chứng thực.

2.23 Hô sơ đê nghị cấp mã sô nhân viên đại lý làm thù tục hải quan được 
gửi đến Tông cục Hái quan. Trong thời hạn 05 nụày làm việc kê từ ngày nhận 
đủ hô SƯ, Tông cục trưởng Tông cục Hai quan cấp ma số nhân viên đại lý làm 
thủ tục hải quan theo Mâu sô 08 ban hành kèm Thônç tư nảy. Trường hợp không 
đu điêu kiện thì có văn bản trà lời doanh nghiệp.

Mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hải quan trùng với sô định danh cá 
nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân còn thời hạn sử 
dụng của người được cấp và cỏ giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cap. 
Hêt thời hạn trên, đê tiêp tục làm nhân viên dại lý hải quan thì đại lý làm thủ tục 
hải quan thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định tại khoan 3 Diêu này.

3. 24 Gia hạn mã sỏ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan

21 Điểm này được sửa dôi, bô sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quv dịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thú tục hai quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

22 Điểm này được sửa đồi, bổ sung theo quy dịnh tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
22/20Ị9/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bô sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hôi mã 
số nhân vicn đại lý làm thu tục hài quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

23 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 6 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hôi mã 
số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự. thu tục công nhận và hoạt động dại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

24 Khoản này được sửa đôi. bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 nảm 2019 cùa Bộ trương Bộ 'ĩài chính sửa đôi, bồ sung 
một số diều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hai quan; cấp và thu hồi mà
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a) Nhân viên đại lý làm thủ tục hai quan được gia hạn thời gian sư dụng 
mã số nếu đáp ừng các điều kiện sau:

a.Ị) Không thuộc các trường hợp bị thu hỏi mã sô nhân viên đại lý làm 
thủ tục hái quan theo quy định tại Điêu 10 Thông tư này;

a.2) Đa tham gia khóa đào tạo bổ sun % kiến thức pháp luật hai quan có 
thời lượng tồi thiểu 03 ngày (8 tiết/ngày) do Trường Hải quan Việt Nam hoặc 
các trường cao đăng, đại học, học viện cỏ khoa chuyên ngành hải quan thực 
hiện, trên cơ sở thong nhất chương trình đào tạo với Tông cục Hải quan. Các 
trường tỏ chức đào tạo bô sung kiên thức thực hiện cấp giây chím g nhận hoàn 
í hành khỏa học theo Mau số 02 25 ban hành kèm í heo Thông tư này và thông báo 
cho Tông cục Hải quan vê danh sách học viên được câp giày chừng nhận hoàn 
thành khóa học đê phoi hợp thực hiện các thu tục cáp, câp lại, gia hạn mã sô 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

b) Đại lý làm thu tục hai quan lập hồ sơ đề nẹhị gia hạn mã so nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tông cục Hải quan, gồm: Dơn đê nghị gia hạn 
theo Mau so 07A ban hành kèm theo Thông tư này; 01 bán chụp giấy chừng 
nhận hoàn thành khóa đào tạo bó sung kiến thức pháp luật hái quan theo quy 
định tại điếm c khoán I Diêu này; 01 anh màu 2x3cm được chụp trong thời ẹian 
06 (sáu) thủng tính đèn thời điếm nộp hô sơ. Trường hợp cơ sở dữ liệu quôc gia 
vê dân cư chưa đưa vào vận hành thì cung câp 01 bàn chụp chửng minh nhản 
dân hoặc căn cước công dân khi có thay đôi thông tin vê chúng minh nhân dán 
hoặc căn cước công dân đã nộp tại hô sơ đê nghị cáp mã sô nhản viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

Các chừng từ ban chụp do người đại diện theo pháp luật cua đại lý làm 
thù tục hải quan ký tên, đỏng dảu xác nhận hoặc do cơ quan có thâm quyên 
công chúng hoặc chứng thực.

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kẻ từ ngày nhận đù hồ sơ đề nghị, 
Tông cục trưởng Tông cục Hải quan thực hiện gia hạn ma sô nhân viên đại lý 
làm thu tục hài quan hoặc cỏ văn ban trả lời đại lý làm thu tục hải quan đoi với 
trường hợp không đu điêu kiện.

Thời gian gia hạn là 03 năm kê từ ngày gia hạn.

4. 26 Cáp lại mã sỏ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan:

số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thu tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

25 Mầu số này được sửa đổi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC 
ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số vãn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kc từ ngay 01 tháng 01 năm 
2023.

26 Khoan này được sưa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 6 Điều ] Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung 
một sô điêu của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ
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a) Nhân viên đại lý lùm thú tục hải quan dược cấp lại mã số nhân viên đại 
lý làm thu tục hài quan cỏn thời hạn sử dụng trong trường hợp:

a. ỉ) Thẻ nhân viên đại lý làm thù tục hải quan bị mất và được đại lý làm 
thù tục hải quan xác nhận tại Dơn đẻ nghị cap lại mã số nhản viên đại lý làm 
thu tục hải quan;

a.2) Đại lý làm thu tục hái quan có thay đòi tên đàng ký’ kinh doanh;

a.3) Nhản viên đại lý làm thù tục hai quan có thay đôi so định danh cả 
nhân hoặc sô chứng minh nhân dân hoặc sô căn cước cóng dân;

b) Đại lý làm thù tục hải quan lập hô sơ đê nghị cấp lại mã so nhân viên 
dại lý làm thù tục hải quan gửi Tông cục Hải quan, gồm: Dơn để nghị cap lại 
mã sô nhem viên đại lý làm ỉhu tục hai quan theo Mau so 07B ban hành kèm 
theo Thông tư này; 01 ban chụp giây chứng nhận hoàn thành khỏa đào tạo bô 
sung kiên thức pháp luật hải quan theo quy định tại điêm c khoán 1 Điểu này và 
01 ảnh màu 2x3cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đen thời điẽrn 
nộp hô sơ. Trường hợp cơ sở dũẫ liệu quốc gia về dân cư chưa đưa vào vận hành 
thì cung cáp 01 ban chụp chửng minh nhân dàn hoặc căn cước công dán khi có 
thay đôi thông tin vê chứng minh nhàn dán hoặc cùn cước công dân đã nộp tại 
hô sơ đê nghị cáp mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hái quan.

c) Trong thời hạn 05 nạày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, 
Tông cục trưởng Tỏng cục Hải quan îhiœ hiện cấp lại mã so nhân viên đại lý 
làm thủ tục hai quan hoặc có vãn ban trả lời dại lý làm thú tục hải quan đoi với 
trường hợp không đủ điêu kiện.

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan được thay đôi theo so định 
danh cá nhân hoặc sỏ chứng minh nhân dân hoặc so cân cước công dân còn 
thời hạn sư dụng tại thời điêm để nghị cap lại mủ so.

Điều 10. rhu hồi mã số nhân viên đại lý làm thii tục hải quan

l. 27 Tông cục trướng Tông cục Hài quan thực hiện thu hôi mã sô nhân 
viên đại lý làm thù tục hái quan đã cắp trong các trường hợp sau:

a) Nhân viên đại lý làm thù tục hải quan bị xử lý hành vi vi phạm các quy 
định cua pháp luật đen mức truv cửu trách nhiệm hình sự;

Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứnu chi nghiệp vụ khai hài quan; cap và thu hồi mà 
số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt động dại lý làm 
thủ tục hài quan, có hiệu lực ke từ ngày 01 tháng 7 nủm 2019.

27 Khoán này dược sửa đôi, bô sung theo quy dinh tại khoản 7 Điêu 1 Thông tư sô 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung 
một số diều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy dịnlì chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hôi mã 
số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự. thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thủ tục hai quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019ẽ
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b) Nhán viên đại lý làm thu tục hải quan bị xử lý đói với hành vi buôn lậu; 
vận chuyến trải phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới,ệ sản xuất, buôn bán hàng 
cấm; tron thuế hoặc hoi lộ cán bộ, công chức hải quan trong quá trình làm thủ 
tục hai quan;

c) Nhân viên đại lý làm thù tục hải quan cho người khác sư dụng mã sô 
cua mình hoặc sử dụng mã sổ của người khác hoặc sử dụng mã sô không phai 
do Tỏng cục trường Tông cục Hải quan cảp đê làm thủ tục hài quan; hoặc cho 
người khác sứ dụng hồ sơ của mình đẻ thực hiện thủ tục công nhận đại lý ìcim 
thu tục hải quan hoặc cáp mã nhân viên đại lý làm thù tục hải quan;

d) Nhản viên đại lý làm thù tục hai quan chuyên làm việc khác hoặc 
chuyên sang làm việc cho đại lý làm í hu tục hải quan khác hoặc châm dứt hợp 
đồng lao động; Nhản viên đại lý làm thủ tục hái quan khi chuyên sang làm việc 
cho đại lý lảm thủ tục hai quan khác thì phái thực hiện cap mã sô mới theo quy 
định tại Thông tư này;

đ) Dại ỉỷ ìàm thù tục hai quan bị châm dứt hoạt động;

e) Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mă sổ đã hét then hạn 
hiệu lực đế làm thu tục hái quan. Nhân viên đại lý làm thù tục hai quan ò/ề thu 
hồi mã số thuộc trường hợp này phải thực hiện theo quy định tại khoan 2 Điêu 
này.

2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan bị thu hồi mã số thuộc các trường 
hợp a, b, c khoản 1 Điêu này sẽ không được cấp mã sô nhân viên đại lý làm thủ 
tục hải quan trong thời hạn 03 năm kê từ ngày bị thu hôi. Trong thời gian không 
được hành nghề, nêu người bị thu hồi đứng tên thành lập doanh nghiệp thì doanh 
nghiệp này sê không được công nhận là đại lý làm thu tục hái quan.

Hốt thời hạn nêu trên, nêu người bị thu hồi muôn được câp mã sô nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan thì phàếi trải qua kỳ thi và dược cấp lại Chứng 
chỉ nghiệp vụ hải quan và thực hiện thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ 
tục hài quan theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. 28 Thủ tục thu hồi m ã sô nhân viên đại lý làm  thu tục hai quan thực hiện  
như sau:

a) Đại lý làm thủ tục hài quan cỏ Đơn đê nghị Tông cục Hái quan thực 
hiện việc thu hôi mã sô nhản viên đại lý làm thủ tục hài quan, tài khoan kết nối 
hệ thông xử lý dữ liệu hải quan điện từ theo Mau so 07c  ban hành kèm theo

28 Khoán này được bố sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 22/2019/TT- 
BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Rộ Tài chính quy 
định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên 
dại lý làm thủ tục hai quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải 
quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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Thông tư nảy đôi vói các trường hợp quy định tại khoán I Diêu nảy trong thời 
hạn 05 ngày kê từ ngày phát sinh.

b) Trong quả trình quản lý hoặc khi kiêm tra phứt hiện vi phạm thì sau khi 
xử lý vi phạm, Cục hái quan tinh, thành phô báo cảo Tông cục Hái quan đê thu 
hôi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hủi quan theo quy định tại Điêu này.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày nhận được đề nghị cùa đại 
lý làm thủ tục hài quan hoặc bảo cảo của Cục hải quan tinh, thành pho hoặc 
thông bảo của các cơ quan quan lý nhà nước khác, Tông cục trưởng Tông cục 
Hài quan ra quyêt định thu hôi mã số nhản viên đại lý ỉcim thủ tục hai quan theo 
Mâu sô 09 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của nhân viên đai lý làm ỉhủ tục hai
quan

1. Trực tiêp thực hiện các công việc về thu tục hải quan theo quy định tại 
khoản 1 Điều 5 Thông tư nàv trong phạm vi hợp đồng dịch vụ đại lý làm thủ tục 
hải quan đã ký giừa đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý mà số nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

3. Giữ bí mật thông tin cho tô chức, cá nhân sử dụng dịch vụ cúa đại lý 
làm thu tục hái quan.

4. De nghị Tổng cục Hải quan ra quyết định thu hồi mã số nhân viên đại 
lý làm thú tục hải quan khi đại lý làm thú tục hải quan bị giải thê, phá san hoặc 
châm dứt hoạt động trong tnrờng hợp đại lý làm thú tục hải quan không thông 
báo.

5. Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về thu tục hài quan, chính sách quán 
lv hàng hóa xuất khâu, nhập khâu; chính sách thuế và các quy định khác do cơ 
quan hải quan trực tiếp tô chức hoặc cử cán bộ tham gia giới thiệu.

Điều 12. Quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thú tục hái
quan

I. 29 M ã số  nhân viên đại lý  làm thu tục hải quan được Tong cục trường  
Tông cục Hài quan câp sẽ đuợc cập nhật vc)ơ hệ thông cơ sở dữ liệu của CƯ 
quan hải quan. Trường hợp việc khai hải quan thực hiện băng phương thức điện 
tử, cơ quan hải quan sẽ cấp tên người sử dụng và mật kháu cho người được cáp 
mã số nhân viên đại lý làm thù tục hái quan đê truy cập vào hệ thông. Người

24 Khoàn này được sửa đối theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 22/2019/I I'- 
BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bỏ sung một số điều cùa 
Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hái quan; cấp và thu hồi mã sổ nhân viên 
đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm thù tục hãi 
quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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được cap mã so nhân viên đại lý làm thủ tục hai quan chịu trách nhiệm bao mật 
các thông tin do cơ quan hài quan cung cấp. Khi thực hiện các thu tục hành 
chỉnh trực tiếp với cơ quan hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải 
xuất trình mã so nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

2Ế Mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan có giá trị đê làm thủ tục hải 
quan đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khâu theo hợp đồng đại lý.

3. Khi đại lý làm thủ tục hài quan bị chấm dứt hoạt động; Nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan bị thu hồi mã số, cơ quan hài quan sẽ ngừng cho phép nhân 
viên đại lý làm thu tục hải quan truy cập vào hệ thống hoặc không chấp nhận các 
công việc liên quan đến thủ tục hái quan của nhân viên đại lý làm thủ tục hai 
quanẳ

4. Dại lý làm thủ tục hải quan và mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải 
quan được sử dụng đế làm thủ tục hải quan trên phạm vi toàn quốc.

Chirong V

QUYÈN VÀ TRÁCH NHIỆiM CỦA CÁC BÊN

Đicu 13. Quyền, trách nhiệm của Điặii lý làm thủ tục hai quan

1. 30 Quan lý , sư  dụng  m ã so nhân viên đại lý  làm  thủ tục hái quan đẻ tiên 
hành các công việc khai bảo và làm thu tục hài quan trong phạm  V/Ễ được chù 
hàng úy quyển; Chịu trách nhiệm vẻ việc giới thiệu, đê nghị Tông cục trương 
Tỏng cục Hải quan cap mã sô nhán viên đại lý làm thu tục hải quan cho ngưòi 
đáp ứng đù điểu kiện theo quy định; đủng ký thóng tin mã sỏ nhem viên đại ỉỷ 
làm thu tục hái quan vào hệ thong xử lý dữ liệu điện tứ hai quan đẻ cơ quan hai 
quan cấp tài khoản kết nối hệ thông xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo quv định 
tại khoản I Điểu ì 2 Thông tư này.

2. Yêu câu chủ hàng cung cấp đây đú, chính xác các chứng từ, thông tin 
cần thiêt cho việc làm thù tục hài quan của lô hàng xuât khâu, nhập khâu và thực 
hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp dong đại lý.

3. 31 Yêu cáu cơ quan hải quan hướng dán vế thủ tục hải quan, thủ tục 
thué đối với hàng hóa xuất khâu, nhập khâu, kỹ thuật trong việc kết noi mạng

30 Khoản này dược sừa đôi, hô sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chinh sửa đổi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

31 Khoàn này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung
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Được cung câp dữ liệu điện tư liên quan đên tờ khai hải quan của hàng 
hỏa xuât khâu, nhập khâu làm thu tục hái quan qua đại lý làm thu tục hai quan.

4. Chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trẽn cơ sở 
bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khâu, nhập khâu do chủ hàng 
cung câp và thực hiện đúng phạm vi dược uy quyên theo hợp đông đại lý.

5. 32 Thông báo cho Tông cục Hai quan thực hiện thu hồi mã so nhản viên 
đại lý làm thủ tục hai quan đoi với các trường hợp quy định tại khoán ỉ Điểu 10 
Thông tư này hoặc trường hợp đại lý làm thu tục hải quan 6/ẵ giải thê, phá san 
hoặc châm dứt hoạt độn%.

6. Cung câp đây đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chu hàng 
hoặc các lô hàng do đại lý làm thu tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu 
câu của cơ quan hải quan.

7. Chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định kiểm tra, thanh tra thuế cùa 
CƯ quan hải quan.

8. Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng hóa là 
thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh 
doanh xuât khâu, nhập khẩu thì đại lý làm thu tục hải quan phải chịu trách 
nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ hàng hóa theo quy định cua 
pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan.

9. 33 Đợỉễ lý làm thủ tục hủi quan cỏ trách nhiệm:

a) Định kỳ vào ngày 05 của tháng đâu quỷ sau, báo cảo tình hình hoạt 
động dụi lý làm thủ tục hải quan theo Mau so 10 3ịỉ ban hành kèm Thông tư này

VỚ7Ễ Cơ quan hai quan và cung cáp các quy định mới cùa pháp luật vê hái quan;
tham dự các lớp tập huân, bôi dưỡng pháp luật ve hải quan;

một số diều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thu tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

• Khoản này được sưa đổi, bỏ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mà 
số nhân viên dại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thủ tục hai quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

33 Khoản này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư sô 
22/20Ị9/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa dổi. bồ sung 
một số điều của Thông tự số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.



22

gửi Cục Hải quan tinh, thành pho quản lý địa bàn đủng ký kinh doanh. Trường 
hợp đại lý  làm  thù tục hải quan không bảo cáo đúng  thời hạn quy định s ẽ  /?/ệ x ử  
phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính và cường chê thi hành quyêt 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

b) Báo cáo, đề nghị Tông cục Hải quan thực hiện thu hỏi mã sỏ nhân viên 
đại lý làm thù tục hái quan, tài khoán kết noi hệ thống xử lý dữ liệu hai quan 
điện tử đối với các trường hợp quy định tại khoan ỉ Điểu 10 Thông tư này trong 
thời hạn 05 ngày kê /z'<rẻ ngày phát sinh.

Điều 14. Quyền, ỉrách nhiệm của chú hàng

1. Cung cấp đầy đù, chính xác các chửng từ, thông tin cần thiết cho việc 
làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cho đại lý làm thủ tục hài 
quan.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 
cung cấp cho đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Giám sát, khiếu nại việc thực hiện các nghĩa vụ cùa Đại lý làm thủ tục 
hải quan trong phạm vi được úy quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyêt 
định xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp đại lý làm thù tục hải quan vi 
phạm các quy định cua pháp luật về hải quan, pháp luật về thuê.

4. Đe nghị cơ quan hải quan chấm dứt làm thủ tục hải quan đôi với lô 
hàng xuất khấu, nhập khấu trong trường hợp phát hiện Đại lý làm thủ tục hải 
quan không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng.

5ắ 35 Bo trí người làm thủ tục hài quan và các thu tục hành chính trực tiếp 
với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp thực 
hiện thủ tục qua đại lý làm thủ tục hài quan thì đại lý làm thủ tục hài quan thay 
mặt chu hàng đê thực hiện các công việc theo hợp đông dịch vụ đại lý làm thu 
tục hải quan đã ký giữa đại lý làm thủ tục hái quan và chủ hùng.

34 Mầu này dược sửa dồi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/I T-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhân viên dại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

35 Khoàn này được bổ sung theo quy dịnh tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa dổi, bổ sung 
một sô điêu của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục câp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mà 
sô nhân viên đại lý làm thu tục hai quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thũ tục hải quan, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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6. 36 Khi phút sinh hợp đông đại lý làm thu tục hải quan, chu hàng thông 
báo danh sách đại lý làm thủ tục hai quan được thay mặt chủ hàng khai và lảm 
thủ tục hai quan đôi với hàng hóa xuất khâu, nhập kháu thông qua hệ thong xử  
lý dừ liệu điện từ hải quan trước khi đại lý làm thu tục hải quan thực hiện việc 
khai và làm thủ tục hái quan đối với hàng hóa xuất khâu, nhập khâu; trừ các 
trường hợp sau:

a) Khai và làm thu tục hải quan đối với hàng hóa xuất khâu, nhập khâu 
qua dịch vụ biru chính, chuyên phát nhanh theo quy định pháp luật vê bưu chính 
vù hai quan;

b) Hàng hỏa xuất khẩu, nhập khâu của các tỏ chức, cả nhâu không có mã 
số thuế;

c) Hàng hỏa là quà biêu, quà tặng của tỏ chức, cả nhân ở Việt Nam gửi 
cho tỏ chức, cả nhân ở nước ngoài; hàng hỏa cùa cơ quan đại diện ngoại giao, 
tỏ chức quôc tế tại Việt Nam và những ngirc/i làm việc tại các cơ quan, tô chức 
này; hản% hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng 
mâu không thanh toán; hàng hóa ỉ à hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi 
theo vận đơ n , híing hóa m ang theo người nhập canh vượt tiêu chuán m iễn thuế.

7. 37 Dược cung cáp dữ liệu điện từ liên quan đến tờ khai hải quan cua 
hc)ng hóa xuất khâu, nhập kháu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải 
quan trong trường hợp chú hàng cỏ hệ thống cóng nghệ thông tin đáp ứng theo 
yêu cảu của cơ quan hải quan.

Điều 15. Quyền, trách nhiệm của co quan hải quan

1. Kiêm tra, giám sát hoạt động và việc thực hiện các quy định tại Luật 
Hải quan và Thông tư này của Đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý 
làm thú tục hải quan.

2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan và thông báo cho chủ hàng trong trường 
hợp Đại lý làm thu tục hái quan không thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật hải quan và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động xuất khâu, nhập khâu 
hàng hỏa hoặc có sự tranh chấp trong hợp đồng đại lý làm thu tục hải quan.

36 Khoản này được bô sung theo quy định tại khơàn 10 Điêu 1 Thông tư sô 
22/20Ị9/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy dịnh chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mà 
số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thủ tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

37 Khoản này được bồ sung theo quy định tại khoàn 10 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã 
số nhàn viên đại lý làm thù tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.



24

3. Cập nhật trên hệ thống quản lý và thông báo công khai trên trang thông 
tin điện tử của Tông cục Hải quan danh sách đại lý làm thủ tục hải quan, mã số 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đủ đicu kiện hoạt động theo quy định, việc 
chấm dứt hoạt dộng của đại lý làm thủ tục hải quan và thu hôi mã số nhân viên 
dại lý làm thủ tục hải quan.

4. 38 Ho trợ nhàn viên đại lý làm thu tục hai quan trong quả trình làm thủ 
tục hài quan; áp dụng cơ chế ưu tiên vê thủ tục hải quan đôi với các đại lý làm 
thủ tục hài quan theo quy định cùa pháp luật.

5. Xây dựng chương trình, tài liệu, đề cương ôn tập của các môn thi quy 
định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này và dãng tải công khai trên Công thông tin 
điện tử cua Tống cục Hải quan; Tổ chức thi và cấp Chửng chi nghiệp vụ khai hải 
quan cho người dự thi.

6. Xây dựng chương trình bồi dường kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; tổ 
chức phô biến, giới thiệu chính sách pháp luật có liên quan đên thủ tục hải quan 
mới ban hành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

7. Dăng tải công khai trên cồng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan 
các thông tin bao gồm:

a) Kết quả kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

b) Danh sách doanh nghiệp được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan, 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được cấp mã số; Danh sách dại lý làm thù 
tục hải quan bị đình chỉ hoạt động, giải thê, phá sản, châm dứt hoạt động; nhản 
viên đại lý làm thủ tục hái quan bị đình chỉ, bị thu hồi mã sô nhân viên dại lý 
làm thủ tục hải quan.

Nội dung đăng tải gồm: Tên đại lý làm thủ tục hải quan, địa chi trụ sở 
chính, mã số thuế, năm thành lập, số điện thoại, người đại diện theo pháp luật, 
danh sách nhân viên đại lý làm thù tục hải quan, mã số nhân viên và các thông 
tin cần thiết khác có liên quan.

8. Thanh tra, kiêm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành 
pháp luật và các quy định của Thông tư này đối với các đại lý làm thu tục hải 
quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với 
các đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thù tục hải quan chấp hành 
tôt pháp luật và có nhiêu đóng góp trong việc xây dựng chính sách pháp luật, 
phát triển hoạt động dại lý làm thủ tục hài quan.

?x Khoản này dược sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoàn 11 Điều 1 Thông tư sổ 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa dổi, hổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ 
Tài chính quy định chi tiêt thù tục câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 
sô nhân viên dại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 
thù tục hải quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019ệ
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9. 39 Cục Hải quan tinh, thành phố tông hợp bảo cảo về tình hình hoạt 
động đại lý làm thủ tục hai quan trên địa bím quán lý khi phát sinh các nội dung 
báo cảo tại điẻm 2, diêm 3, đỉêm 4 vả điêm 5 Mau so 10 40 ban hành kèm theo 
Thông tư này gửi Tông cục Hải quan đê tỏng hợp theo dõi vào trước nạàv 10 
cua thủng đâu quỷ sau hoặc khi phát hiện đại lý làm thủ tục hải quan vi phạm 
quy định tại Thông tư này.

10. 41 Ngay sau khi tờ khai hai quan được đùng kỷ trên hệ thông xử lý dữ 
liệu điện tứ  hả i quan , cơ  quan hải quan cung cáp d ữ  liệu đ iện  tử  liên quan đêti 
tờ khai hai quan của hàng hỏa xuất khâu, nhập khâu làm thủ tục hải quan qua 
đại lý làm thủ tục hai quan cho đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng trong 
trường hợp chủ hàng hỏa cỏ hệ íhông công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu câu 
của cơ  quan hai quan.

Tong cục trướng Tong cục Hải quan ban hành chuản trao đoi dữ liệu 
giữa hệ thông công nghệ thông tin cua cơ quan hủi quan và doanh nghiệp xuat 
kháu. nhập khâu hc)ng hóa.

C h ư ơ n g  VI 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Diều 16. Hicu lue thi hành 42
• •

Khoàn này được sưa đôi, bô sung theo quy định tại khoán 11 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, hổ sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cua Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mà 
số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực ké từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

40 Mầu này dưực sửa dồi theo quy dịnh tại khoan 12 Điều 1 Thông tư số 22/2019/TT- 
BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cua Bộ trường Bộ Tài chính sưa dổi, bổ sung một số diều cua 
Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hãi quan; cấp và thu hồi mã sô nhân viên 
đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải 
quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

41 Khoán này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoăn 11 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa dôi, bô sung 
một số điều cùa Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cap và thu hổi mà 
số nhân viên dại lý làm thù tục hải quan: trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lv làm 
thù tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

42 Điều 3 cùa Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một số điều cua Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 
01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ 
khai hai quan; cấp và thu hồi mă số nhân viên đại lý làm thu tục hài quan; trình tự. thù tục
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Thông tư này có hiệu lực kề từ ngày 15/3/2015 và thay thế Thông tư số 
80/2011/ IT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phú quy 
định về điêu kiện dăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp 43

công nhận và hoạt dộng đại lý làm thù tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2019, quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ị. Thông tư này cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 /7/2019.

2. Bùi bó Mau so 02, Mau so 03A và Mâu số 03B han hành kèm theo Thông tư số 
Ị 2/2015/TT-fíTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ Tài chỉnh quy định chi tiết 
thu tục cap Chứng chì nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mũ so nhân viên đại lý làm thù 
tục hái quan; trình tự, thù tục công nhận vù hoạt động đụi lý lùm thù tục hài quan.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mac phút sinh, cỉé nghị các 
to chức, cá nhân cỏ liên quan phàn ánh về Bộ Tài chính (qua Tông cục Hài quan) đế tông hợp 
và hướng dan xứ lý./.,à

Và Điều 4 của Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 cùa Bộ 
trường Bộ Tài chính sửa dổi, bỏ sung một số văn bàn quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính 
han hành, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, quy định như sau:

Điều 4. Hiệu lực thi hành

ì. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kế từ ngciy 01 thảng 01 năm 2023.

2. Chảnh Văn phỏng Bộ Tài chính, Tổng cục trướng Tông cục Hai quan, Tong cuc 
trưởng Tông cục Thuế, Thu trường các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tòi chính và các tổ chức, cá 
nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông lư này./. ”

A} Điều 2 cùa Thông tư số 22/2019/TIệ-B'TC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa dôi, bô sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 
01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ 
khai hái quan; câp và thu hồi mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hai quan; trinh tự, thu tục 
công nhận và hoạt động đại lý làm thù tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2019, quy tlịnh như sau:

“Điều 2. Điều khoán chuyển tiếp

I. Doanh nghiệp xuất khau, nhập khâu hàng hỏa dang thực hiện khai Ví) làm í hù tục 
hái quan doi với hàng hỏa xuất khấu, nhập khấu qua đại lý làm thu tục hải quan được tiếp tục 
thực hiện và thông báo bo sung danh sách đụi lý lùm thù tục hai quan dược thay mặt chu 
hctng khai và làm thu tục hái quan đoi với hàng hỏa xuất khau, nhập khâu thông qua hộ thống 
xử lý (lừ liệu điện từ hai quan theo quy định tại khoan ố Điều 14 Thông tư này trước ngày 
31/12/2019.

Sau ngày 3 Ị/ì 2/20 ỉ 9, khi cỏ thay dổi danh sách đại lý làm thu tục hài quan thay mặt 
chù hùng khai và làm thù tục hải quan đổi với hàng hỏa xuất khấu, nhập khấu thì doanh 
nghiệp xuât khau, nhập khâu hàng hóa tiếp tục thực hiện việc ihỏng báo, cập nhật thông qua 
hộ thong xử lý dừ liệu điện tử hai quan.
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1. Đại lý làm thủ tục hải quan đã được công nhận trước ngày Thông tư số 
12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường Bộ Tài chính có hiệu lực, 
trước ngày 30/9/2015, Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập Danh sách đề nghị Tổng 
cục Hải quan ra quyết định công nhận lại.

2. Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp thẻ nhân viên đại lý 
trước ngày Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính có hiệu lực, trước ngày 30/9/2015, đại lý làm thủ tục hải quan lập 
danh sách đề nghị Tông cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải 
quan.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan hải quan các cấp chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn nội 
dung Thông tư này tới chủ hàng và đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản
lý.

2. Tổ chức, cá nhân, đại lý làm thủ tục hải quan thuộc đối tượng điều 
chỉnh của Thông tư này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung 
quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mẳc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hài quan) đê được hướng 
dẫn giải quyết kịp

B ộ  TẢI CHÍNH XÁC THỤC VẢN BẢN HỢP NHÁT

Số: Oß /VBHN-BTC Hà Nội, ngày OĩTthảng ÖL năm 202.4

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (đổ đăng Công báo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phù;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)
-Lưu: vr,TCH Q  ụ t  (% )

2. Giấy chửng nhận hoàn íhcinh khóa đào tạo bổ sung kiến thức đõ cấp cho nhân viên 
đại lý lùm thù tục hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có hiệu lực đê Đại lý 
làm thù tục hải quan lập hồ sơ để nghị cấp mới hoặc cáp lại hoặc gia hạn mà so nhún viên 
đại lý làm thú tục hài quan theo quy định tại Thông tư này. "



CÁC BIÉU MẢU KÈM THEO THÔNG T ư

Mầu sô 01 -  Phiếu đăng ký dự thi câp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Mầu số 02 -  Giấy chứng nhận hoàn thành khóa dào tạo bô sung kiên thức pháp 
luật hải quan .

Mầu số 03 - Mầu Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Mầu số 04 - Đơn đê nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Mau sô 05 - Quyêt định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Mầu số 06 -  Quyết định chấm dứt hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan.

Mầu so 06A -  Quyết định tạm dừng hoạt dộng dại lý làm thủ tục hải quan.

Mầu so 06B -  Quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thu tục hải quanẳ

Mau sô 07 -  Đơn xin câp mã số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan.

Mau sô 07A -  Đơn đê nghị gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Mau sô 07B -  Đơn đê nghị cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Mầu sô 07C -  Đơn đồ nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

iMầu số 08 - Mã số nhân viên đại lý làm thú tục hải quan

Mầu số 09 - Quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hai quan.

Mầu số 10 -  Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Mầu số 11 -  Đưn đề nghị cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan.

Mầu số 12 -  Dơn dề nghị tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hái 
quan.
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Mau số 011
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆI NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐẢNG KÝ DỤ THI CÁP CHỨNG CHỈ  NGHIỆP v ụ  KHAI
HẢI QUAN

Họ và tê n : .............................................Nam, nữ:..................................................

Ngày sinh:......../ ............./ ....................

Số định danh cá nhân/ CMND/CCCD/:................................................ cấp ngày
........t ạ i ...............................................................................................................

- Đăng ký dự thi môn:
+ Pháp luật về Hải quan □

+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương □
+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan □

- Địa điểm dự thi t ạ i : ................................................................................................
- Môn thi dề nghị được m iễn : ................................................................................
- Mòn thi đề nghị được bảo lưu kết quả thi đã đạt tại các kỳ thi trước:

+ Môn..........đ ạ t .... diêm tại Thông báo số ..ế. ngày của Tổng cục
Hải quan.

+ Môn..........dạt .... điểm tại Thông báo số .... ngày của Tông cục
Hải quan.

- Địa chỉ nhận Chửng chỉ nghiệp vụ khai hài quan (tại Cục Hải quan nơi tiếp 
nhận hô sơ dự thi hoặc tại dịa chỉ cụ th ể ) : ..............................................................

Tôi xin cam đoan nhừng lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Neu sai tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

N gày ......tháng ....... năm .......  N gày ......[háng ....... n ă m .......

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI DỤ THI CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG THI

Ghi chú: Nêu người dự thi đạt yêu câu dự í hi thì Chù tịch Hội đỏng ký xác nhộn, đóng dâu 
veto phiếu đàng ký’ dự thi và ảnh cùa người dự (hi. Sau đỏ gửi phiếu dùng ký dự thi này cho 
người dự thi đế xuất trình khi vào phòng thi./.

1 Mầu này được sưa đồi theo quy dịnh tại điểm a khoản 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trương Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 
số điều cua Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định chi tiết thú tục câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hôi mã sô 
nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan; trình tự, thù tục công nhận và hoạt động đại lý làm thu 
tục hải quan, có hiệu lực ké từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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Mầu số 02 2
ĐƠN VỊ CÁP GIẤY CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỬNG NHẬN Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

(CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA ĐƠN VỊ CÁP GIÁY CHỨNG NHẬN)

CHỨNG NHẶN

I lọ và tê n : ............................................................ (Họ và tên người được chứng nhận)

Sinh ngày:...............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD..........................cấp n g à y ..................................
t ạ i ........................

Đã hoàn thành khóa đào tạo bô sung kiên thức pháp luật hải quan dành cho nhân 
viên đại lý làm thủ tục hải quan từ n g à y ......./ ....../ .......đến n g à y ......... / ........ / ........
t ạ i .......... ...... .....

O" A n  I ' L- ' .........n g à y ......... th á n g ......... núm 20...Sỏ Qỉ) cap chứng nhận:... ngày... * 7
s x , TM. ĐƠN V | CÁP GIÁ Y CHỨNG NHẬN

SO:...............................  (CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ)
SÔ h iệ u : ........ /201.../G CN -.... (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2 Mầu này dược sửa đồi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 
tháng 12 năm 2022 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung một số văn ban quy phạm 
pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
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TÔNG CỤC HẢI QUAN

Ảnh 3 X 4 cm

Chừ ký của người dược 
cấp Chứng chỉ

Số:...................
Ngày ... thảng ... năm .ẽ.

CHÚNG CHỈ 

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
- Căn cứ Quyết định s ố ....... /QĐ-TCỈIQ ngày ... tháng....
năm.... cùa Tổng cục trường Tổng cục Hài quan về việc 
nghi hưu/nghi việc/chuyển công tác dối với ông (bà) ...

- Căn cứ Quyết định số ....... /QĐ-TCHQ ngày ... tháng
.... năm .... về việc thành lập Hội dồng thi cấp Chứng chi 
nghiệp vụ khai hải quan;

- Căn cứ Thônẹ báo s ố ............ng ày ..............cùa Chù tịch
Hội đồng thi cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan công 
nhận kết quà thi n ă m ............tổ chức tạ i .............................

TÓNG CỤC TRƯỞNG TÓNG cục HẢI QUAN
- Cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan cho ông 
( b à ) : ..........................................................................................

- Sinh ngày:....... / ......../ ................................................
- Số định danh cá nhân/CMNN/CCCD.... cấp ngày... 
tại ................

Hà Nội, ngày..... / ...... / ........

TÔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Mầu so 03 3
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

3 Mầu này được sưa đồi theo quv định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 
tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sừa đôi, bổ sung một số văn bàn quy phạm 
pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
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Mau số 04
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

CÔNG T Y ...
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T ự  (ỉo - Hạnh phúc

Sô: / , ngày......thảng ........năm
V/v dề nghị công nhận đại 

lý làm thu tục hài quan

Kính gửi: Tông cục Hải quan

Tên doanh nghiệp:...................................................................................................

Loại hình doanh nghiệp:.........................................................................................

Mã số thuế:................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

- Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính 
quy định chi tiết thú tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hai quan; cấp và thu hồi 
mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt 
động của đại lý làm thù tục hải quan;

Sau khi rà soát, kiểm tra, Công t y .........tự xét thấy đã đáp ừng đu các điều
kiện hoạt động đại lý làm thu tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật 
Hải quan và Thông tư dẫn trên, cụ the:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xác nhận có ngành nghê:

2/ Sô lượng nhân viên đú điều kiện cấp mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục
hai quan:

3/ Hạ tâng công nghệ thông t i n : ................

4/ Điều kiện về cơ sở hạ tầng, kho, bài, phương tiện vận tải (nếu CÓ ):

Đe nghị Tông cục Hải quan xác nhận Công t y .........đú điều kiện hoạt động
dại lý làm thu tục hải quan theo quy định.

Hô sơ gửi kèm gôm:

Nơi nhận:
- Nlur trên;
- Lưu....

GIÁM ĐÓC ĐẠI LÝ
(Kỷ, ghi rỗ họ tên, đỏng dan)
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Mâu số 05

S ố :....... /QĐ-TCHQ ...........ngày....... thảng ........năm 20...

BỘ TÀI CIIÍNH CỘNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH 

Công nhận hoạt động đại lý làm thú tục hai quan

TỒNG CỤC TRƯỞNG TÓNG c ụ c  HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trương Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục câp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; câp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thú tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 
hoạt động của đại lý làm thủ tục hai quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thu tục hải quan gửi kèm công 
văn s ố ............ ngày ẵ. . / . . . / ......... của Công t y ..................

Xét đê nghị của Cục trường Cục Giám sát quán lý vê hải quan,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận:

(Tên doanh nghiệp):...............................................................................................

Mâ số th u ế :..............................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Giấy dăng ký kinh doanh s ố ............ngày c ấ p .............nơi cấp .......................

Du diều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

(Tên doanh nghiệp) .....................  có trách nhiệm thực hiện đúng các quy
định cua Luật Hài quan, Thông tư so 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hai 
quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thu tục 
công nhặn và hoạt động cùa đại lý làm thú tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc (doanh nghiệp) ............................................,
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trường Cục Hải quan tinh, 
tp' ..... , ........ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
A'íWỄ níếệnể- TỒNG c ụ c  TRƯỞNG
- Như Điêu 3; (K ý  gf j ị  Ịjọ f¿,n V¿J đ ộ n g  d¿juj
- Lưu: V T,... (3b).



S ố :....... /QĐ-TCHQ ...........ngày....... thảng........năm 20...

QUYÉT ĐỊNH 
về  việc chấm dứt hoạt động đại lỷ làm thu tục hái quan
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Mầu số 06 4
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỤI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỎNG CỤC TRƯỞNG TÓNG c ụ c  HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư sổ 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy dịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải 
quan; câp và thu hôi mã số nhân viên đại lý làm thú tục hài quan; trình tự, thu tục 
công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bố sung một 
sô điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quỵ định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu 
hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Xét đê nghị của (Cục Hải quan tinh, thành phố hoặc doanh nghiệp) 
....................................... vê việc châm dứt hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

Xét đê nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hài quan,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với

(Tên doanh nghiệp).................................................................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa c h ỉ : ......................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
rmhiộp s ố ............ ngày c ấ p .................. nơi cấp.................................................................

Được công nhận hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định sô... 
ngày.... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại 
lý làm thú tục hải quan

4 Mầu này dược sửa đổi theo quy định tại điểm b Khoàn 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một 
số điều cua Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cắp và thu hồi mã số 
nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm thù 
tục hải quan, có hiệu lực kể từ ngàv 01 tháng 7 năm 2019.



Lý do:.........................................................................................................................

Điều 2Ệ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp) ............ ,
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, 
thành phố.................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhộn: TÒNG c ụ c  TRƯỞNG
■ NHư Điều 3; (Ký ghi rõ họ tên và dỏng dấu)
- Lưu: VT,... (3b).
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S ố :....... /QĐ-TCHQ ...........ngày....... tháng ........năm 20...

QUYẾT ĐỊNH 

v ề  việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hai quan

Mầu số 06A

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓNG CỤC TRƯỞNG TÒNG cục HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hỏi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sưa đồi, bô sung một 
số điều cua Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy dịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu 
hôi mã sô nhản viên đại lý làm thú tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt động dại lý làm thủ tục hải quan;

Xét dê nghị của (Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc doanh nghiệp) 
....................................... về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

Xét đê nghị của Cục tnrơng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QƯYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với

(Tên doanh nghiệp).................................................................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa c h i : ......................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp s ố ............ ngày cấp.................. nơi cấp.................................................................

Được công nhận hoạt động đại lý làm thu tục hải quan tại Quyết định số .ẳị 
ngày.... của Tông cục tnrởng Tông cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại

5 Mầu này dược sửa đổi theo quy định tại diêm b khoàn 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bồ sung một 
số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 nám 2015 của Bộ trưởng Bộ 'l ài 
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hài quan; cấp và thu hồi mã số 
nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và hoạt động đại lý làm thù 
tục hài quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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Điều 2. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thời hạn 06 tháng 
kể từ ngày ban hành Ọuyết định này, nếu đại lý làm thủ tục hai quan không khác 
phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tông cục Hải quan han hành 
Ọuyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thu tục hải quan theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của (doanh nghiệp)
............................................. Cục trường Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục
trưởng Cục Hải quan tinh, thành phô................  chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.

lý làm thù tục hải quan

Lý do:.........................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
-Lưu: V T,... (3b).

TỒNG CỤC TRƯ Ờ NG
(Kỷ, ghi rõ họ tên và dón% dau)
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BỘ TÀI CHÍNH 
TỐNG CỤC HẢI QUAN

Mầu số 06 B
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :....... /QĐ-TCHQ , ngày ......tháng ........nâm 20...

QUYÉTĐỊNH 

v ề  việc tiếp tục hoạt động đại lý làm thú tục hái quan

TÒNG CỤC TRƯỞNG TỐNG cục HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quỵ định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hái quan; cấp và 
thu hôi mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thù tục công nhận và 
hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cử Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quỵ định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu 
hôi mã sô nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hái quan;

Căn cứ Ọuyêt định s ố .......... n g à y ............. của Tông cục trưởng rông cục
Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

Căn cứ Ọuyết định s ố .......... n g à y ............. của Tồng cục trường Tồng cục
Hải quan về việc tạm dừng hoạt dộng đại lý làm thu tục hải quan;

Xem xét hồ sơ gửi kèm công văn s ố ............. về việc đề nghị tiêp tục hoạt
dộng đại lý làm thủ tục hài quan của (doanh nghiệp).................. ; và

Ket quả kiêm tra điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan dôi với 
(doanh  n g h iệ p )...................

Xét đề nghị của Cục trường Cục Giám sát quản lý về hải quan,

Điều 1. Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thu tục hải quan đối với:

(Tên doanh nghiệp)................................................................................................

Mã số thuế :...............................................................................................................

Địa c h ỉ : ......................................................................................................................

Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp s ô ............ ngày cấp.................. nơi cấp.................................................................

QUYÉT ĐỊNH:



Dù điều kiện tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hái quan.

........... (Tên doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của
Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thù tục câp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hôi mã số nhân viên đại lý làm thù tục hải quan; trình tự, thú tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thú tục hải quan và Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngàv 
16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật cúa (doanh nghiệp)
............................................, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục
trường Cục Hải quan tỉnh, thành phố................  chịu trách nhiệm thi hành quyết
định nàyế/.

39

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,... (3b).

TÒNG CỤC TRƯ Ờ NG
(Ký, ghi rõ họ tên và dóng dciu)
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................. . n g à y ........ t h á n g ........năm ..........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÁP MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI
QUAN

Kính gửi: rống cục Hải quan
Tên doanh ngh iệp :..................................................................................................

Mã số th u ế : ..............................................................................................................

Địa c h ỉ : .....................................................................................................................

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hôi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan; trình tự, thủ tục còng nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cua Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thù tục công nhận 
và hoạt dộng đại lý làm thú tục hải quan;

- Căn cứ hợp đồng lao dộng s ố ............  ngày ......../ ........ / ........ giữa doanh
nghiệp ................................... với ông (b à ) ....................................

Đê nghị Tông cục trương Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã sô nhản viên 
đại lý làm thu tục hái quan cho ông (bà):

1/ Họ và tê n : ....................................................Sinh n g à y :...................................

Số định danh cá nhân/ số  CMND/ số  CCCD:..........................................cấp
ngày........tại..........................................................................................................................

2/ Họ và tên:....................................................Sinh n g ày :.....................................

Số định danh cá nhân/ số CMND/ số  CCCD:..........................................cấp
ngày..........tại........................................................................................................................

Mầu số 0 76
ĐƠN VỊ CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY...ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6 Mầu này dược sửa đồi theo quy định tại điềm a Khoàn 12 Điều 1 Thông tư sổ 
22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một 
số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hai quan; cấp và thu hồi mã số 
nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt dộng đại lý làm thủ 
tục hải quan, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
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3 / . . .

Hồ sơ gửi kèm gồm:

.... (CHỨC DANH CÙA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rỗ họ tên, đỏng dâu)



................. . n g à y ........  t h á n g ........năm ..........

DON ĐÈ NGHỊ GIA HẠN MÃ SỚ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC
HẢI QUAN

Kính gửi: Tông cục Hải quan
Tên doanh ngh iệp :..................................................................................................
Mâ số th u ế : ..............................................................................................................
Địa c h ỉ : .....................................................................................................................
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; câp và 
thu hôi mã sô nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt dộng đại lý làm thủ tục hài quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đối, bổ sung 
một số điều cua Thông tư số 12/2015/ỈT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trương 
Bộ Tài chính quy định chi tiêt thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; câp 
và thu hôi mã số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận 
và hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

- Căn cứ hợp đồng lao động s ố ............  ngày ......../ ........ / ........ giừa doanh
nghiệp ................................... với ông (b à ) ........................................................................

Đe nghị Tổng cục trương Tống cục Hải quan xem xét gia hạn mã số nhân 
viên đại lý làm thu tục hải quan cho ông (bà):

1/ Họ và t ê n : ....................................................Sinh n g ày : ...................................
Số định danh cá nhân/số CMND/SỐ CCCD:.......................... cấp

ngày........tại...........................................................................................................................
2/ Họ và tên:....................................................Sinh n g ày :....................................
Số định danh cá nhân/ số  CMND/ số CCCD:...........................................cấp

ngày........tại...........................................................................................................................
3 / . . .
I ỉồ sơ gửi kèm gồm:
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Mau số 07A
DƠN ỴỊ CHỦ QUẢN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

CỐNG TY.ễễ. Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



................. . n g à ỵ ........ t h ủ n g ..........  n ă m ........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÁP LẠI MẢ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC
HẢI QUAN

Kính gửi: Tông cục Hải quan
Tên doanh nghiệp :..................................................................................................
Mã số th u ế : ..............................................................................................................
Địa c h ỉ : .....................................................................................................................
- Căn cứ Luật Hai quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường Bộ 

Tài chính quy dịnh chi tiết thù tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; câp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt độne đại lý làm thu tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa dổi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cua Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thù tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận 
và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ hợp đồng lao động số ............  ngày ......../ ........ / ........  giữa doanh
nghiệp ...................................với ông (b à ) .........................................................................

Đe nghị Tổng cục tnrờng Tổng cục Hải quan xem xét cấp lại mã sổ nhân 
viên đại lý làm thủ tục hai quan cho ông (bà):

1/ Họ và tê n : .................................................. Sinh n g à y :....................................
Số định danh cá nhân/ số  CMND/ số  CCCD:........................................  cấp

ngày........tại..........................................................................................................................
Lý d o : .......................................................................................................................
2/ Họ và tên:....................................................Sinh n g à y : ....................................
Số định danh cá nhân/ số  CMND/ số  CCCD:........................................  cấp

ngày........tại..........................................................................................................................
Lý d o : .......................................................................................................................
(Đối với trường đề nghị cấp lại mã số do thẻ nhân viên đại lý làm thu tục 

hải quan bị mất thì có thêm nội dung xác nhận sự việc)
Hô sơ gửỉ kèm gồm:

.... (CHỨC DANH CLA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP)

(Ký, ghi rõ họ tên, dóng dẩu)
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M(Xều số 07B
ĐƠN ỴỊ CHÚ QUAN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY.... Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc
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..................n g à y ......... th ả n g ......... năm .........

ĐƠN ĐÈ NGHỊ THU HỒI MẢ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC
HẢI QUAN

Kính gửi: Tông cục Hải quan
Tên doanh ngh iệp :..................................................................................................
Mã số th u ế : ..............................................................................................................
Địa c h ỉ : .....................................................................................................................
- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chi nghiệp vụ khai hai quan; câp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thú tục hải quan; trình tự, thù tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sưa đồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cùa Bộ trưởng 
Bộ 'lai chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; câp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lv làm thu tục hải quan; trình tự, thú tục công nhận 
và hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

Đe nghị Tổng cục trương Tông cục Hải quan xem xét thu hỏi mã số nhân 
viên đại lý làm thu tục hải quan đã câp cho các ông bà cho ông (bà):

1/ Họ và tê n : ....................................................Sinh n g à y : ...................................
Mà số nhân vicn đại lý hải quan:....................... cấp ngày.................................
Tài khoản kết nối hệ thong xử lý dừ liệu điện tứ hai quan:............................
Lý do đề nghị thu hoi mã số nhân viên đại lý hải q u an :.................................
2/ Họ và tên:....................................................Sinh n g ày :....................................
Mã sô nhân viên đại lý hải quan:....................... câp ngày.................................
Tài khoản kết nối hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải q u an :...........................
Lý do đề nghị thu hôi mã sô nhân viên đại lý hải q u an :.................................
3/ẵ..
Hô sơ gửi kèm gồm:
- Thẻ nhân viên đại lý làm  thu tục hai quan;

.... (CHÚC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP)
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)

Mầu so 07c
ĐƠN VỊ CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Ảnh 2x3 TÒNG CỤC HẢI QUAN

MÃ SÓ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ 
LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Họ tên:....................................

Ngày s in h ..............................

Đại lý làm thu tục hải quan:

Có giá trị đến ngày:.............

Hà Nội, ngày ... thảng ... năm 201... 
TỎNG CỤC TRƯỞNG  

(Ký, gh i rỗ họ tên, đ ỏ n g  dấu)

Mầu số OS



46

Mầu số 09

Số: /Q Đ -TC IIỌ  ............ n g à y ........ th á n g .........năm 20...

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan 

TỐNG CỤC TRƯỞNG TÓNG cục HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hái quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Càn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 
hoạt dộng của đại lý làm thủ tục hải quan;

Xét công văn đê nghị của doanh nghiệp .........................................................
hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phô về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ 
tục hai quan (nếu có);

Xét đề nghị cua Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HỎA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

Ông (bà):............................................................................................................

Mã s ố : ........................................................................ câp n g à y ......... / ........ /

Là nhân viên đại lý làm thù tục hải quan của (doanh nghiệp..................

Lý do thu h ồ i: ........................................................................................................

Điều 2. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc (doanh
ngh iệp ).............................................................. . Cục trưởng Cục Giám sát quán lý vê
hài quan và Cục trường Cục Hải quan tỉnh, tp’..........................chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
-Lưu:  VT, ... (3b)ề

TÒNG CỤC TRƯ Ở NG
(Kỷ. ghi rõ họ lẽn và đóng dấu)
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Mầu sổ 10
ĐON VỊ CHÙ QUẢN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỎNG TY .... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................ . ngày....... t h á n g ......... n ã m ..........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Ỉ)ẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

(Quý ..../201..ệ.)

Kính gửi: Cục Hải quan tinh/ thành phố.....

Tên Dại lý Hải q u a n : .............................................................................................
Mã sổ th u ế : .............................................................................................................
Địa chỉ:

Loại hình 
XNK

Số Ịưọng 
I)N ký hợp 

đồng

Số lirọng 
tờ khai

Kim ngạch
(USD)

Tiền thuế
TT

XNK GTGT Thuế
khác

1

2

1. Các công việc được ủy q u yên :...................................................................................

2. Tình hình vi phạm pháp luật thuế, hài quan, pháp luật khác (so vụ, hành vi) (kể 
cả hành vi vi phạm pháp luật do chù hàng thực hiện): ................................................

3. Thay đôi vê điều kiện hoạt động đại lý làm thú tục hải quan:

- Thay đôi tên/ địa chỉ dãng ký kinh doanh: (nếu c ó ) .................................................

- Thay đôi vê nhân viên đại lý làm thủ tục hài quan: (nếu c ó ) ..................................

- Thay đôi vê ngành nghê đăng ký kinh doanh; cơ sờ hạ tầng công nghệ thông tin: 
(nếu có)..........................................................................................................................

4. Vướng mắc và kiến nghị:

- v ề  chính sách XNK 

-V ê  chính sách thuê

- Vê thu tục hải quan

- Vê hoạt động đại lý làm thu tục hải quan

7 Mầu này dược sữa đồi theo quy định tại điẻm a khoàn 12 Điều 1 Thông tư số 
22/2019/7 I -B r c  ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa dối, bổ sung một 
sô điêu cùa I hông tư số 12/2015/I T-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 cùa Bộ trường Bộ Tài 
chính quy định chi tiêt thù tục câp Chứng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hoi mã số 
nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thù 
tục hài quan, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.



- v ề  phối hợp, hợp tác giữa Hải quan - đại lý làm thú tục hải quan - chủ hàng: ...

5. Những kiến nghị k h á c : .................................................................................................

GIÁM DỐC DẠI LÝ 
Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, dóng dấu)
- Nh ư  trên;
- Tổng cục Hài quan (Cục GSỌL);
- L ư u ........
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Mầu Si) / / 8
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÁP CHỨNG CHI NGHIỆP v ụ  KHAI HẢI QUAN

Kính gửi: Tông cục Hải quan

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cùa Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy dịnh chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thu tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trường 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mà số nhân viên đại lý làm thủ tục hái quan; trình tự, thu tục công nhận 
và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

Đe nghị Tỏng cục trưởng Tông cục Hải quan xem xét câp Chứng chỉ nghiệp 
vụ khai hái quan cho ông (bà):

Họ tên:..............................................N am/nữ:...........................................................

Ngày sinh:........................................

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD:.................cấp ngày:................... tại.........

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................................

Ngạch công chức:.......................................................................................................

Thời gian, quá trình công tác:...................................................................................

Quyết định nghi hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyền công tác:...............................

Tôi xin cam đoan nhừng lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Neu sai tôi 
xin chịu hoàn toàn trách nghiệm.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Kỳ, ghi rõ họ tên)

* Mầu này dược sửa đồi theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 
tháng 12 năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính sứa đôi, hò sung một số văn ban quy phạm 
pháp luật do Bộ 'l ài chính ban hành, cổ hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
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ĐON VỊ CHÙ QUAN 
CÔNG TY....

Mầu số 12
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ:...../ .......
V/v đề nghị tạm dừng/chấm dứt 
hoạt dộng đại lý làm thù tục hái 

quan

, n g à y ........ t h á n g ........năm

Kính gửi: Tông cục Hải quan.

- Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và 
thu hôi mã số nhân viên đại lý làm thu tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đồi, bồ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thu tục cấp Chửng chi nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hôi mã sô nhân viên dại lý làm thú tục hải quan; trình tự, thu tục công nhận 
và hoạt dộng đại lý làm thủ tục hải quan;

Tên doanh ngh iệp :....................................................................................................

Mã số th u ế : ................................................................................................................

Địa c h ỉ : .......................................................................................................................

Công ty đâ được công nhận đại lý làm thu tục hải quan tại Quyêt định
số..........ngày........ Nay Công ty đề nghị Tông cục trướng Tông cục Hải quan thực
hiện việc tạm dừng/ chấm dứt hoạt động đại lý làm thú tục hai quan đối với công
t y .

Lí do tạm dừng/ chấm dứt:......................................................................................

Đe nghị Tông cục Hải quan xem xct giai quyết theo quy định./.

.... (CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI 
DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

DOANH NGHIỆP)

(Kýệ ghi rõ họ tên, đỏng dấu)


